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Tuần 28 
Thứ ba ngày 14 tháng 3 năm 20... 

Tiết 2: Tiếng Việt 

1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc, viết được bài Ngôi nhà 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc bài Ngôi nhà. 

- HS  tự đọc thầm bài và viết vào vở. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc bài Ngôi nhà một cách lưu 

loát, viết được tiếng từ có trong phần ôn 

vần. 

 

- HS  nghe GV đọc nội dung bài Ngôi 

nhà rồi viết vào vở. 

- HS đọc lại và tìm tiếng có vần iêu, yêu. 

- HS trả lời câu hỏi cuối bài. 

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS củng cố phép trừ trong phạm vi 100. 

B. Nội dung: 

- Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

- GV yêu cầu hs đặt tính rồi tính. 

90 +   4  =                    70 +  10 =                     60 - 10 =                        78 -   5 = 

80 +  15 =                    40 +    6 =                     95 - 15 =                        60 - 50 = 

50 +  13 =                    80 +    7 =                     60 - 20 =                        76 -   5 = 

- GV yêu cầu hs thực hiện tính vào vở: 

80 cm – 40 cm =                         90 cm – 30 cm = 

30 cm – 20 cm =                         50 cm – 40 cm = 

------------------------------------------------------------------ 

 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp ngôi nhà theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg 

quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 
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- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

Thứ năm ngày 17 tháng 3 năm 20... 

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

 1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS nhìn chép đúng chính tả bài 

Quà của bố (từ đầu – như anh em một 

nhà). 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn sách giáo khoa chép lại đoạn 

viết trong bài Quà của bố.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS nghe viết đúng bài chính tả 

Quà của bố (từ đầu – như anh em một 

nhà). 

 

 

- HS  nghe GV đọc đoạn viết trong bài 

Quà của bố rồi viết vào vở.   

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 2: Toán 

 - Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Biết giải toán có phép trừ, thực hiện 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Biết giải toán có phép trừ, thực hiện 
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được cộng trừ (không nhớ) trong phạn 

vi 20 

B. Nội dung: 

-  GV ghi bảng các phép tính sau 

- Học sinh làn bài vào vở 

 16 + 3  =                  16 - 0  =  

 12 + 3  =                  18 - 3  = 

 10 + 3  =                  15 - 3  = 

 12 + 7  =                  16 - 6  = 

  

được cộng trừ (không nhớ) trong phạn vi 

20 

 

  

- Học sinh làm bài 1,2 trang 152 

 ----------------------------------------------------------------- 

                                            Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Yêu quí mẹ và cô giáo 
A. Mục tiêu: 

 - Giúp học sinh biết cố gắng học tập dàng nhiều điểm cao dâng lên thầy cô và 

cha mẹ. 

B.Nội dung: 

- GV phát động phong trào thi đua dành nhiều điểm cao chào mừng ngày 08 - 03  

- HS nêu những việc cần làm để tỏ lòng biết ơn mẹ và cô. 

…………………………………………………….. 

Thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 20...  

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

 1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS nhìn chép đúng chính tả bài 

vì bây giờ mẹ mới về 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn sách giáo khoa chép lại đoạn 

viết trong bài vì bây giờ mẹ mới về.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS nghe viết đúng bài chính tả vì 

bây giờ mẹ mới về 

 

 

- HS  nghe GV đọc đoạn viết trong bài vì 

bây giờ mẹ mới về rồi viết vào vở.   

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 2: Toán 

 - Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Biết cách giải và trình bày bài giải 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

 - Biết lập đề toán theo hình vẽ, tóm tắt 
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dạng toán có lời văn 

 

B. Nội dung: 

-  GV hướng dẫn học sinh làm bài 1 

trang 150 

bài, biết cách giải và trình bày bài giải 

 

 

-  GV hướng dẫn học sinh làm bài 2,3 

trang 150 

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng bài Vì bây giờ mẹ mới về theo kiểu chữ thường nét đều, 

viết đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 
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- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 
 

Tuần 29 
Thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 20... 

Tiết 2: Tiếng Việt 

1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 
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Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc, viết được bài Đầm sen 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc bài Đầm sen. 

- HS  tự đọc thầm bài và viết vào vở. 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS đọc bài Đầm sen một cách lưu 

loát, viết được tiếng từ có trong phần ôn 

vần. 

 

- HS  nghe GV đọc nội dung bài Đầm sen  

rồi viết vào vở. 

- HS đọc lại và tìm tiếng có vần en, oen. 

- HS trả lời câu hỏi cuối bài. 

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

 - Nắm được cách cộng, trừ số có hai chữ số  

B. Nội dung: 

- Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

- GV yêu cầu hs đặt tính rồi tính. 

34 +  34  =                    45 +  23 =                     67 - 12 =                        78 - 15 = 

24 +  13 =                    15 +   62 =                     23 - 10 =                        60 - 50 = 

35 +  13 =                    23 +   74 =                     60 - 20 =                        76 - 75 = 

- GV yêu cầu hs thực hiện tính vào vở: 

80 cm + 12 cm =                         90 cm – 60 cm = 

30 cm + 34 cm =                         50 cm – 20 cm = 

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp bài đầm sen theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg 

quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 
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- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

------------------------------------------------------------------ 

Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 20... 

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

 1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS nhìn chép đúng chính tả bài 

hoa sen  

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn sách giáo khoa chép lại đoạn 

viết trong bài hoa sen 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS nghe viết đúng bài chính tả 

hoa sen  

 

 

- HS  nghe GV đọc đoạn viết trong bài 

hoa sen rồi viết vào vở.   

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 2: Toán 

 - Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Biết làm tính cộng không nhớ trong 

phạm vi 100 

 

B. Nội dung: 

-  GV ghi bảng các phép tính sau 

- Học sinh làn bài vào vở 

47     51      40     80     12      8 

22     35      20       9       4     31 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Biết làm tính cộng không nhớ trong 

phạm vi 100, tập đặt tính rồi tính, biết tính 

nhẩm 

  

- Học sinh làm bài 2,3 trang 156 
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 ----------------------------------------------------------------- 

                                            Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Yêu quí mẹ và cô giáo 
A. Mục tiêu: 

 - Giúp học sinh biết cố gắng học tập dàng nhiều điểm cao dâng lên thầy cô và 

cha mẹ. 

B.Nội dung: 

- GV phát động phong trào thi đua dành nhiều điểm cao chào mừng ngày 08 - 03  

- HS nêu những việc cần làm để tỏ lòng biết ơn mẹ và cô. 

…………………………………………………….. 

Thứ sáu ngày 18 tháng 3 năm 20...  

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

 1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS nhìn chép đúng chính tả bài 

mời vào 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn sách giáo khoa chép lại đoạn 

viết trong bài mời vào.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS nghe viết đúng bài chính tả 

mời vào 

 

 

- HS  nghe GV đọc đoạn viết trong bài 

mời vào rồi viết vào vở.   

------------------------------------------------------------------ 

 

Tiết 2: Toán 

 - Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Biết làm tính cộng không nhớ trong 

phạm vi 100  

 

 

B. Nội dung: 

-  GV hướng dẫn học sinh làm bài 

vào vở 

20 em + 10 em = 30 em 

14 em + 5 em = 19 em 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

 - Biết làm tính cộng không nhớ trong 

phạm vi 100 biết nhẩm tính để vận dụng 

các số đo độ dài 

 

-  GV hướng dẫn học sinh làm bài 3,4 

trang 157 
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    32 em + 12 em = 44 em 

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng bài chú công về theo kiểu chữ thường nét đều, viết đúmg 

quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

 

Tuần 30 
Thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 20... 

Tiết 2: Tiếng Việt 

1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

 

Phụ đạo HS yếu Bồi dưỡng HS khá giỏi 
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A. Mục tiêu: 

- Giúp HS đọc, viết được bài chuyện ở 

lớp 

 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn bảng đọc bài chuyện ở lớp. 

- HS  tự đọc thầm bài và viết vào vở. 

 

- Giúp HS đọc bài chuyện ở lớp một cách 

lưu loát, viết được tiếng từ có trong phần 

ôn vần. 

 

- HS  nghe GV đọc nội dung bài chuyện 

ở lớp  rồi viết vào vở. 

- HS đọc lại và tìm tiếng có vần uôc, uôt. 

- HS trả lời câu hỏi cuối bài. 

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 1: Toán 

A. Mục tiêu: 

- Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số (không nhớ) dạng 65 – 30, 36 – 4  

- Đọc viết các số đó bước đầu nhận biết số có hai chữ số. 

B. Nội dung: 

- Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

- GV yêu cầu hs tính bảng con 

67      56       94      42      99 

22      16       92       42     66 

 

- GV yêu cầu hs thực hiện tính vào vở: 

63   -  12   =                    90   –  60   =          43   -  21   =                65   – 30   = 

30   -  10   =                    50   –  20   =          57   -  45   =                47   – 20   = 

 

 

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng, đẹp bài Chuyện ở lớp theo kiểu chữ thường nét đều, viết 

đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 
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- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 

 
 

------------------------------------------------------------------ 

Thứ năm ngày 31 tháng 3 năm 20... 

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

 1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS nhìn chép đúng chính tả bài 

mèo con đi học  

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn sách giáo khoa chép lại đoạn 

viết trong bài mèo con đi học 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS nghe viết đúng bài chính tả 

mèo con đi học 

 

 

- HS  nghe GV đọc đoạn viết trong bài 

mèo con đi học rồi viết vào vở.   

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 2: Toán 

 - Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Biết làm tính cộng không nhớ trong 

phạm vi 100 

 

B. Nội dung: 

-  GV ghi bảng các phép tính sau 

- Học sinh làn bài vào vở 

 65 -   5 =               65 - 60 =   

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Biết làm tính cộng không nhớ trong 

phạm vi 100, tập đặt tính rồi tính, biết tính 

nhẩm 

  

- Học sinh làm bài 1, 2,3 trang 158 
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 70 - 30 =               94 -   3 =   

 21 -   1 =               21 - 20 =   

 

 ------------------------------------------------------------------ 

                                            Tiết 3:  Hoạt động NGLL 

Chủ điểm: Yêu quý mẹ và cô giáo 
A. Mục tiêu: 

 - Giúp học sinh biết cố gắng học tập dàng nhiều điểm cao dâng lên thầy cô và 

cha mẹ. 

B.Nội dung: 

- GV phát động phong trào thi đua dành nhiều điểm cao chào mừng ngày 08 - 03  

- HS nêu những việc cần làm để tỏ lòng biết ơn mẹ và cô. 

…………………………………………………….. 

Thứ sáu ngày 1  tháng 4 năm 20...  

                                                       Tiết 1: Tiếng Việt 

 1.  Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập Tiếng Việt 

 2.  Bồi dưỡng và phụ đạo học sinh môn Tiếng Việt 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Giúp HS nhìn chép đúng chính tả bài 

Người bạn tốt 

 

B. Nội dung: 

- HS  nhìn sách giáo khoa chép lại đoạn 

viết trong bài Người bạn tốt.    

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

- Giúp HS nghe viết đúng bài chính tả 

Người bạn tốt 

 

 

- HS  nghe GV đọc đoạn viết trong bài 

Người bạn tốt rồi viết vào vở.   

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 2: Toán 

 - Hướng dẫn học sinh làm vở bài tập toán 

 

Phụ đạo HS yếu 

A. Mục tiêu: 

- Biết làm tính cộng không nhớ trong 

phạm vi 100  

 

 

B. Nội dung: 

-  GV hướng dẫn học sinh làm bài 

vào vở 

35 - 5    <   35 - 4 

Bồi dưỡng HS khá giỏi 

 

 - Biết làm tính cộng không nhớ trong 

phạm vi 100 biết nhẩm tính để vận dụng 

các số đo độ dài 

 

-  GV hướng dẫn học sinh làm bài 3,4,5 

trang 160 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


 

hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 

 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                                      

30 - 20  =   40 - 30 

43 + 3    >  43 - 3 

   31 + 42  =   41 + 32 

 

------------------------------------------------------------------ 

Tiết 3: Luyện chữ 

A. Mục tiêu: 

 - Giúp HS viết đúng bài Người bạn tốt về theo kiểu chữ thường nét đều, viết 

đúmg quy trình các nét. 

 - Biết giãn cách đúng khoảng cách con chữ. 

B. Nội dung 

1) Hướng dẫn viết bảng. 

- Giáo viên hướng dẫn lần lượt quy trình 

viết từng con chữ, tiếng lên bảng lớp. 
.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 

- Giáo viên lưu ý uấn lắn giúp học sinh 

viết đúng qui trình từng con chữ. 

- Giáo viên giải nghĩa nọi dung bài viết. 

2) Hướng dẫn viết vở: 

- Giáo viên lưu ý tư thế ngồi viết, cách 

cầm bút, cách để vở, khoảng cách từ mắt 

đến vở sao cho đúng. 

- Giáo viên đọc nội dung bài viết trên 

bảng  lớp. 

- Giáo viên uấn lắn giúp học sinh hoàn 

thành bài viết. 

- Giáo viên thu một vài vở chấm bài và 

sửa những lỗi sai cơ bản lên bảng lớp 

  

 

- Học sinh đọc chữ mẫu, nêu độ cao 

khoảng giữa các âm trong một chữ, 

giữa các chữ trong một với nhau. 

- Học sinh nêu qui trình viết, vị trí các 

dấu thanh. 

- Học sinh tô gió, viết bảng con lần 

lượt từng con chữ theo giáo viên. 

 

 

- Học sinh chú ý viết đúng qui trình. 

 

- Học sinh đọc lại nội dung bài viết. 

 

 

 

 

- Học sinh  quan sát và viết bài vào vở 

4 ly. 

 

 

- Học sinh quan sát và sửa sai trong 

vở. 
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